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CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHÁT 

NHÂN DỰ KIÊN 
PÒN XOA BÓP NHẤT NHÁT CHAI 50ML 
\ VÀ NHÃN DÁN CHAI 
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CÔNXOABÓP ;22>° — 88 Ƒ 
NHẬT N Ầ : : R ArEF 1” < 

để đấu tự thấm vào de, mỗi lần dùng 
F (Pos Syzygi aromali) ` *a 45 LỤ, PHUN 29 Sã hạt 

Chai 50ml Quế /fiamulus Cinnamomnj,...... 0,50 Chai 50ml nhiều hơn tuỳ théo tính chất, trệu 
Gùng (/ihizoma Zingiberis)....... chứng và mục đích sử dựng. Một đợt tị 
Tá dược (Ethanol 90%)vừa đủ 50ml =4etlev-lidlgir lông. 

__ BBNG MĂNG - CHỦ TRỊ: '_ lên, ö thể dùng lên tục kéo dài — 
_ 7 BẰNG MĂNG: Gải thiện vì l. =aeber 

Nhứ =... nga đối với người hay bị 
w6p s Nhức p vớ thuế đìng ` y@peNhứcm 

KHÔNG ĐƯỢE UĨNG Ÿ 
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CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÁM NHÁT NHÁT 

NHÂN DỰ KIÊN 
CÒN XOA BÓP NHÁT NHÁT CHAI 70ML, 

VÀ NHÂN DÁN CHAI JMừ 

PỒôNk0ABÓp 2>“ _ 
mự °. li, É -# -* z ` : ở 

NHAT NHAT “ượÖng ; để dấu ự thẩm vào da, mỗi Ổn dũng 
xa 4-5 l1, ngày đùng 2-3 lấn hoặc 

Chai 70ml ọ sa nhấu hơn hỳ eo nh chế, tậu 
: ibefl]....) Chúng và mục đch dụng. Mộ đt tị 

liệu nên dùng liên tục tử 7-10 ngày 
__ lên, c6 thẾ dùng liên tực kéo đải. 

| L5, =lgetlmiagbyenyi.- 
vớ? «Nhức mu, 

lắc bà“ - 
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CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẬT NHẤT 

NHÂN DỰ KIÊN 
CÔN XOA BÓP NHÁT NHÁT CHAI 150ML 

VÀ NHÃN DÁN CHAI 

Đại hồi (Fructus iMWeli 
Một dược (Myrrh4).... 
Bịa liền. 
(Rhizoma Kaempferiae galanga8) 
Nhữ hướng................................ DỤ 

(Bummi Resina 0ibanum} 
Định hương,........... sec. se. 

(Flos SJzJgli aroinafiei) 
Quế (8amuius Œinnamami)...... 0.5 
Giừng (/8fizoma Zingiberis)....... D; 
Tá dược (Ethanoi 80%)vùa đủ 50m|. 

CÔNE NĂNG - CHỦ TRỊ: | 
* ĐỒNG NẴNG: Gải thiện vi tuổn... 

““ÄÔN X0A BÓP 

'NHẤT NHẤT 
Chai 150ml 

05g 

Chai 150ml 

guết ]—: m lở; 

KHÔNG ĐƯỢC UŨNG 

tÌ .__ gập mẫn ngứa đối với người hay bị 
._, ứng vỡ thụ 

Ầ "vi Tế " : --IẾi 

Xœi ngoài da vùng trị liệu, dng (Hộ. 
lượng vừa phải dấu xoa trên da, kết hợp ˆ 
vật lý trị liệu, xua bóp, châm ỉu hoặc 
để dầu tụ thấm vào da, mỗi lần dùng 
xơa 4-5 lượt, ngày đừng 2-3 lấn hoặc 
nhiều hơn tưỳ theo lính chất, trệu 
chứng và mục đïch sửi dụng. Mội đợt trị 
lu nên dừng lên tục tử 7-10 ngày H J 
lên, cỗ thể dùng liên tục kép dài. 
TÁC DỰNG KHÔNG M0NG MUỐN: 
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http€ÔNGhiÿlifiMfiiÐdNöØ£Œ PHẨM NHẤT NHÁT 

NHÂN DỰ KIÊN 
CÒN XOA BÓP NHÁT NHÁT CHAI XỊT 50ML 

VÀ NHÂN DÁN CHAI HỲ; Z 

—. - 
(ÔNX0A BÓP _ ÿ: 

` mã NHẤT Ê° 
' chai xịt 50ml 

vật lý tị liệu, xoa bóp, châm cũi hoặc: 
để đấu tự thấm vàn da, mỗi ấn dùng 

(Fios SJzJgi 'hg kg 08 4-5 lỡ, ngày đÌng ?-3 lần hoặc 
Chai xịt 50ml ĩ Ìxị nhiều hơn tuỳ theo tính chốt, triệu 

chứng và mục đĩch sỉ dụng. Một đợt trị 
liệu nên dừng liên tục tìí 7-10 ngày trờ 

___ lên, có thể dùng liên tục kéo dài. 
ko có mg M0NG MUỐN: 

h ƒ ị ì vũ Í 

KHÔNG ĐUỤE UŨNG 

Hoang 

fe)  ⁄ GÔNGTY 

TNHH DƯỢC PHẨM 
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NHÂN DỰ KIÊN 
CÒN XOA BÓP NHÁT NHÁT CHAI XỊT 70ML 

VÀ NHÂN DÁN CHAI IWZ 

WE NHẤT HHÁTE: 
chối xót 70ml 

Đại hồi (fncus licfi tên 
Một dược (Mrrha). 
Địa liển............ 

: vợ Ý ti êu xa bó, dâm GMÍNES 
mươện đ án Viên lu JEng se 

koseenni =— 4-5 lư†, ngày dùng 2-3 lấn hoặc = (Pos 8zygf aromela) = nhấu h kỷ to nh chữ, tu Chai xịt 70ml tuế (Ramolus Ginnamomj).... 0.50 Chai xịt 70ml chứng và mụ: đích sĩ dụng. Mặt đẹ tị 
__ lu nên dừng liên tục từ 7-10 ngày trẻ 

ˆ_ tên, cô thể dùng lên tụo kéo tồi 
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NHÂN DỰ KIÊN 
CÒN XOA BÓP NHÁT NHÁT CHAI XỊT 150ML 

VÀ NHÃN DÁN CHAI Z ⁄⁄ 

ỦN XOA BÓP 

ẤT NHẤT PIN EU ... 
NHAT NHAT Bm hưng, „cước l5g hải” can 

n= ị nhiều hơn tuỳ theo tính chất, triệu Chai xịt 150ml pneie lu§ by 2nasDDl) Đo, Chai xịt 150ml JeterDyduytndslio.4Ôeekes. 

Tá dược (Ethanol 90%)vủa đủ 50ml. HT 
CŨNG MĂNG CHỦ TRỊ ; A01 0ng ti vẽ lo đc 

Š tng: : TÁC DỤNB KHÔNG MONG MUỔN: 

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG ) 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 

CÒN XOA BÓP NHÁT NHÁT 

PHÂN I: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC CHO NGƯỜI BỆNH 

1. Tên thuốc: CÔN XOA BÓP NHÁT NHÁT 
2. Đề xa tâm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp 

phải khi sử dụng thuốc. 

3. Thành phần, hàm lượng của thuốc: cho 50ml ⁄ 
St | Thành phần cho 1 chai Hàm lượng 

' Hoạt chất: | 

| | 'Mã tiên (Semen Sirychni) 0,1g (Không phây một gam) | 

| 2 | Huyết giác (Lignumn Dracaenae cambodianae) 0,5ø (Không phây năm gam) | 

| 3 | Ô đầu (Radix Aconiti) 0,5g (Không phây năm gam) ' 

† | Long não (Camphora) 0,5g (Không phây năm gam) | 

5 Đại hôi (zucf£us lllicii veri) 0,5g (Không phây năm gam) , 

6 Một dược (Myrrha) 0,5ø (Không phây năm gam) | 

7 Địa liên (/hizoma Kaempƒeriae galangae) 0,5g (Không phây năm gam) 

§ Nhũ hương (Guwumi Resina olibanwm) 0,5ø (Không phây năm gam) 

9 Định hương (#1os Syzygii aromatici) 0,5g (Không phây năm gam) 

10 | Quê (#amulus Cinnamomi) 0,5g (Không phây năm gam) 

lãi Gừng (Rhizoma Zingiberis) 0,5g (Không phây năm gam) - 

Tá dược: | 

| Ethanol 90% (Ethanolum 90%) Vừa đủ 50ml | 

4. Dạng bào chế: Côn thuốc 

5. Quy cách đóng gói: 

+ Hộp l1 chai 50 ml; 70ml; 150ml và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

+ Hộp 1 chai xịt 50 ml; 70ml; 150ml và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

6. Công năng —- Chủ trị: 

se Công năng: Cải thiện vi tuần hoàn tại chỗ, hoạt huyết, phá ứ huyết, tán hàn 

làm ấm kinh mạch, thông kinh lạc, khu phong trừ thấp, điều hoà kinh lạc, làm 

giãn mao mạch, giúp máu lưu thông. 

e Chủ trị: Dùng xoa bóp trong các trường hợp đau mỏi cơ - xương - khớp, 
chân thương cơ - khớp, dãn dây chẳng, sưng phủ nề, tụ máu, bầm tím, cứng 
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khớp, hạn chế vận động khớp, xoa bóp phục hồi chức năng, chăm sóc sức 

khoẻ chồng mệt mỏi,... 
7. Cách dùng — Liều lượng: 

Xoa ngoài da vùng trị liệu, dùng một lượng vừa phải dầu xoa trên da, kết hợp 

vật lý trị liệu, xoa bóp, châm cứu hoặc đề dầu tự thắm vào da, mỗi lần dùng 
xoa 4-5 lượt, ngày dùng 2-3 lần hoặc nhiều hơn tuỳ theo tính chất, triệu 
chứng và mục đích sử dụng. Một đợt trị liệu nên dùng liên tục từ 7-10 ngày 

trở lên, có thể dùng liên tục kéo dài. 
§. Chống chỉ định: 

- _ Không dùng xoa lên chỗ bị trầy da hay lở loét. 

Không dùng cho trẻ em dưới 4 tuổi. 

- _ Phụ nữ có thai cấm dùng. \⁄ 

- _ Không xoa với diện tích rộng, Ừ 
9. Tác dụng không mong muốn: 

Dễ gặp mẫn ngứa đối với người hay bị dị ứng với thuốc dùng ngoài. 
10. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa 

có báo cáo. 

11. Trường hợp quên dùng thuốc: Nếu quên không dùng thuốc 1 lần, thì tiếp tục 

dùng thuốc lân tiếp theo đúng liều lượng chỉ dẫn. 

12. Điều kiện bảo quản: Nơi khô mát, dưới 30C. 
13. Quá liều và xử trí: Không nên dùng quá liều trừ khi có chỉ định của thầy 
thuốc. 

14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc: 

* Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không được dùng cho phụ 

nữ có thai hoặc cho con bú. 

15. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ: Cần tham vấn bác sỹ khi đang dùng 

đồng thời với các loại thuốc khác. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ 
hoặc dược sỹ. 

16. Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất. 

17. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÁM NHẤT NHẤT 
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Điện thoại: 1800.6689 (Trong giờ hành chính) Fax: (72) 3.817.337 

18. Ngày cập nhật nội dung hướng dẫn sử dụng: 11/4/2017 

PHÂN II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẺ 
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1. Công năng — Chủ trị, cách dùng -— liều lượng, chống chỉ định: 
* Công năng: Cải thiện vi tuần hoàn tại chỗ, hoạt huyết, phá ứ huyết, tán hàn làm 

ấm kinh mạch, thông kinh lạc, khu phong trừ thấp, điều hoà kinh lạc, làm giãn 
mao mạch, giúp máu lưu thông. 

* Chủ trị: Dùng xoa bóp trong các trường hợp đau mỏi cơ - xương - khớp, chấn 

thương cơ - khớp, dãn dây chẳng, sưng phù nẻ, tụ máu, bằm tím, cứng khớp, hạn 
chế vận động khớp, xoa bóp phục hồi chức năng, chăm sóc sức khoẻ chống mệt 

môồi,... 

* Cách dùng — Liều lượng: 

Xoa ngoài da vùng trị liệu, dùng một lượng vừa phải dầu xoa trên da, kết hợp 
vật lý trị liệu, xoa bóp, châm cứu hoặc để dầu tự thấm vào da, mỗi lần dùng 
xoa 4-5 lượt, ngày dùng 2-3 lần hoặc nhiều hơn tuỳ theo tính chất, triệu 
chứng và mục đích sử dụng. Một đợt trị liệu nên dùng liên tục từ 7-10 ngày 

trở lên, có thê dùng liên tục kéo dài. 
* Chống chỉ định: 

- _ Không dùng xoa lên chỗ bị trầy da hay lở loét. 
- _ Không dùng cho trẻ em dưới 4 tuổi. 
- _ Phụ nữ có thai cắm dùng. MZZ 

- __ Không xoa với điện tích rộng. 

2. Trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: 

* Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không được dùng cho phụ 

nữ có thai hoặc cho con bú. 

3. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có 

bảo cáo. 

4. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. Thông báo cho bác sỹ tác 

dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

5. Quá liều và xử trí: Không nên dùng quá liều trừ khi có chỉ định của thầy 
thuốc. 

6. Dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo: Chỉ dùng ngoài da, không được uống. 
Dừng sử dụng nếu bị mẫn ngứa ngay sau khi dùng. 

_— 
h >. \ 

) Long An, ngày 0ˆ tháng © 5 năm 2017 
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